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1 2263101001 Trần Kim Quỳnh Anh Nữ 14/06/2000 Bình Thuận 22CDK18-KT1 3.21 Võ Thị Trúc Đào 0367 279 146 vtt.dao@ufm.edu.vn

2 2263101003 Phùng Thị Hiền Nữ 23/09/1989 Hà Nội 22CDK18-KT1 3.65 Võ Thị Trúc Đào 0367 279 146 vtt.dao@ufm.edu.vn

3 2263101004 Mai Quế Huệ Nữ 19/06/1994 Tp.HCM 22CDK18-KT1 3.3 Võ Thị Trúc Đào 0367 279 146 vtt.dao@ufm.edu.vn

4 2263101006 Đinh Thị Lệ Nữ 15/01/1999 Gia Lai 22CDK18-KT1 3.17 Võ Thị Trúc Đào 0367 279 146 vtt.dao@ufm.edu.vn

5 2263101007 Lê Thị Liễu Nữ 12/06/2000 Bình Định 22CDK18-KT1 3.06 Võ Thị Trúc Đào 0367 279 146 vtt.dao@ufm.edu.vn

6 2263101008 Trần Thị Hải Ly Nữ 05/08/2000 Kon Tum 22CDK18-KT1 3.07 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 truonglien@ufm.edu.vn

7 2263101010 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 19/04/1999 Quãng Ngãi 22CDK18-KT1 3.38 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 truonglien@ufm.edu.vn

8 2263101015 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 05/11/1992 Quảng Nam 22CDK18-KT1 3.56 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 truonglien@ufm.edu.vn

9 2263101016 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 04/01/1995 Bình Thuận 22CDK18-KT1 3.05 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 truonglien@ufm.edu.vn

10 2263101017 Phạm Kim Vân Nữ 15/05/1992 Đồng Nai 22CDK18-KT1 2.87 Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 truonglien@ufm.edu.vn

11 2263101018 Trần Thị Khánh Hiền Nam 12/06/2000 Bà Rịa Vũng Tàu 22CDK18-KT1 3.11 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

12 2263101019 Lê Thị Hương Nam 15/07/1999 Thanh Hóa 22CDK18-KT1 2.89 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

13 2263101020 Hồ Thị Thanh Hương Nam 20/02/1996 Bình Thuận 22CDK18-KT1 3.44 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

14 2263101021 Nguyễn Dương Anh Khang Nữ 04/10/1996 TPHCM 22CDK18-KT1 2.94 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

15 2263101023 Phan Thị Bích Loan Nam 14/02/2000 Hà Nội 22CDK18-KT1 3.03 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

16 2263101026 Lê Thị Hoài Vân Nam 04/02/1991 Thanh Hóa 22CDK18-KT1 3.04 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 huynhvi1973@ufm.edu.vn

17 2263101028 Lỷ Nhục Lan Nữ 19/09/1988 Đồng Nai 22CDK18-KT1 3.3 Nguyễn Thu Hiền 0908949345 nt.hien@ufm.edu.vn

18 2263101030 Trần Trúc Phương Nữ 21/8/1990 Bến Tre 22CDK18-KT1 3.13 Nguyễn Thu Hiền 0908949345 nt.hien@ufm.edu.vn

19 2263106020 Trần Thị Hoàng Oanh Nữ 28/04/1994 TPHCM 22CDK18-KT1 3.02 Nguyễn Thu Hiền 0908949345 nt.hien@ufm.edu.vn

20 2263106024 Nguyễn Thị Định Nữ 02/01/1991 Thanh Hóa 22CDK18-KT1 3.2 Nguyễn Thu Hiền 0908949345 nt.hien@ufm.edu.vn

21 2262101002 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/09/1982 Quảng Nam 22DH2K7-KT1 3.4 Nguyễn Thu Hiền 0908949345 nt.hien@ufm.edu.vn

22 2262101003 Trần Thị Ngọc Hương Nữ 13/03/1988 Tp.HCM 22DH2K7-KT1 3.64 Trương Thảo Nghi 0979194978 Truongnghi@ufm.edu.vn

23 2262101004 Hồ Thị Kiều Mi Nữ 01/07/1997 Đak Lak 22DH2K7-KT1 3.64 Trương Thảo Nghi 0979194978 Truongnghi@ufm.edu.vn

24 2262101007 Nguyễn Huỳnh Nhật Thảo Nữ 27/05/1998 Tp.HCM 22DH2K7-KT1 2.91 Trương Thảo Nghi 0979194978 Truongnghi@ufm.edu.vn

25 2262101010 Vũ Nam Phương Nữ 27/09/1999 Hải Dương 22DH2K7-KT1 3.28 Trương Thảo Nghi 0979194978 Truongnghi@ufm.edu.vn

26 2262101011 Trần Phước Thọ Nữ 02/09/1998 Quảng Ngãi 22DH2K7-KT1 3.1 Trương Thảo Nghi 0979194978 Truongnghi@ufm.edu.vn
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